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1. Giảng viên tham gia giảng dạy  
STT Họ và tên Đơn vị 

1 TS.Nguyễn Thị Hồng Anh Khoa CNHH 

2 ThS. Lê Thuý Nhung Khoa CNHH 

3 TS. Phan Thị Thanh Diệu  Khoa CNHH 

2. Nội dung thống nhất 

2.1. Tài liệu giảng dạy 

[1] Khoa Công nghệ Hóa học (2022). Giáo trình Thực hành sản xuất các sản phẩm chăm 
sóc cá nhân. TS. Nguyễn Thị Hồng Anh (chủ biên). 

2.2. Nội dung giảng dạy (theo bài giảng) 

Buổi Bài Nội dung 

1 

Bài 1: 
Phối 
liệu sữa 
tắm 

Bài 1.  Phối liệu sữa tắm 
1.1. Mục đích bài thực hành 
1.2. Cơ sở lý thuyết 
1.3. Dụng cụ, hóa chất và thiết bị 
1.4. Nội dung bài thực hành 
1.5. Câu hỏi kiểm tra, báo cáo bài thực hành 

2 

Bài 2: 
Phối 
liệu sản 
phẩm 
sản 
phẩm 
rửa tay 
diệt 
khuẩn 

Bài 2.  Phối liệu sản phẩm sản phẩm rửa tay diệt khuẩn 
2.1. Mục đích bài thực hành 
2.2. Cơ sở lí thuyết 
2.3. Dụng cụ, hóa chất và thiết bị 
2.4. Nội dung bài thực hành 
​ 2.4.1. Nước rửa tay diệt khuẩn 
​ 2.4.2. Gel rửa tay diệt khuẩn 
2.5. Câu hỏi kiểm tra, báo cáo bài thực hành 



3 

Bài 3: 
Phối 
liệu sản 
phẩm 
dưỡng 
da 

Bài 3. Phối liệu sản phẩm dưỡng da 
3.1. Mục đích bài thực hành 
3.2. Cơ sở lí thuyết 
3.3. Dụng cụ, hóa chất và thiết bị 
3.4. Nội dung bài thực hành 
3.5. Câu hỏi kiểm tra, báo cáo thí nghiệm 

4 

Bài 4: 
Phối 
liệu 
dầu gội 
đầu 

Bài 4. Phối liệu dầu gội đầu 
4.1. Mục đích bài thực hành 
4.2. Cơ sở lí thuyết 
4.3. Dụng cụ, hóa chất và thiết bị 
4.4. Nội dung bài thực hành 
​ 4.4.1. Dầu gội đầu bồ kết giảm kích ứng 
​ 4.4.2. Dầu gội đầu sử dụng tinh dầu bưởi hỗ trợ mọc tóc 
4.5. Câu hỏi kiểm tra, báo cáo thực hành 

5 

Bài 5: 
Phối 
liệu 
dầu xả 
tóc 

Bài 5. Phối liệu sản phẩm hỗ trợ tóc 
5.1. Mục đích bài thực hành 
5.2. Cơ sở lí thuyết 
5.3. Dụng cụ, hóa chất và thiết bị 
5.4. Nội dung bài thực hành 
5.5. Câu hỏi kiểm tra, báo cáo thực hành 

6 

Bài 6: 
Phối 
liệu sản 
phẩm 
hỗ trợ 
tóc 

Bài 6: Phối liệu sản phẩm hỗ trợ tóc 
6.1. Mục đích bài thực hành 
6.2. Cơ sở lí thuyết 
6.3. Dụng cụ, hóa chất và thiết bị 
6.4. Nội dung bài thực hành 
​ 6.4.1. Sản phẩm giữ nếp 
​ 6.4.2. Sản phẩm xịt dưỡng tóc 
  6.5. Câu hỏi kiểm tra, báo cáo thực hành 

2.3. Hình thức đánh giá (theo đề cương chi tiết) 

 
Hình thức đánh giá 

Thời điểm 
[2] 

Chuẩn đầu ra học phần 
[3] 

Tỉ lệ (%) 
[4] 

Rubric 
[5] 



[1] 

Quá trình 50   

 Thao tác thực hành Suốt quá 
trình học 

CLO3.2, 25 I.11 

Tham gia ý kiến đóng góp buổi học   CLO1, CLO3.1, CLO4.2 15 I.1, I.3 

Trách nhiệm đối với cá nhân và với 
nhóm 

  CLO2.1; CLO4.1; CLO4.2 10 I.2, I.7 

Đánh giá bài báo cáo 50   

Nội dung   CLO1 35 I.8 

Hình thức trình bày   CLO2.2 15 I.8 
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